
Trình độ
Ngành đào 

tạo

Thành 

viên 1

Thành 

viên 2

Điểm 

trung 

bình 

cộng

I

1 1 Nguyễn Thị Anh 21/8/1989

Xã Thanh Bình Thịnh, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đại học Luật Không 87.5 87.5 87.5 0 87.5

2 3 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 23/02/1994
Phường Bến Thuỷ, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Đại học Luật Không 86.5 87 86.8 0 86.8

II

3 01 Hoàng Thị Cảnh 04/5/1988
Xã Thuận Lộc, thị xã Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Khuyến 

nông và phát 

triển nông 

thôn

Không 24.5 24 24.3 0 24.3

4 02 Hoàng Mạnh Cầm 04/8/1998
Phường Bắc Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Không 5 5 5 0 5

Tổng 

điểm thi 

và điểm 

ưu tiên

Hộ khẩu thường trú

Trình độ chuyên môn  

Đối tượng 

ưu tiên

Điểm kiểm tra sát hạch

Điểm 

ưu tiên

CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024

UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHỘI ĐỒNG THI TUYỂN

CHỨC DANH CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

CHỨC DANH CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTT ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã)

TT SBD Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh
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5 03 Phan Thị Diệu 26/8/1990
Xã Xuân Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Khuyến 

nông và phát 

triển nông 

thôn

Không 37 36 36.5 0 36.5

6 05 Phan Việt Hùng 07/01/1995

Xã Kim Song Trường, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đại học

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Không 32 33.5 32.8 0 32.8

7 6 Bùi Thị Long 16/10/1992
Xã Thuận Lộc, thị xã Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Nông học

III

8 02 Lê Phương Huyền 23/3/1999

Xã Kim Song Trường, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đại học Luật Kinh tế Không 25.5 26 25.8 0 25.8

9 03 Lê Thị Mai 01/01/1993
Xã Thượng Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Tài chính - 

Ngân hàng
Không 73.5 71.5 72.5 0 72.5

10 04 Phan Thị Nhung 10/10/2000
Xã Thanh Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Quản trị 

kinh doanh
Không 76 75 75.5 0 75.5

11 05 Nguyễn Võ Việt Quyền 19/3/1994
Phường Bắc Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Công tác xã 

hội
Không 33 35.5 34.3 0 34.3

12 06
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh
11/11/1999

Phường Đậu Liêu, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Kế toán Không 70.5 71.5 71 0 71

13 07 Lê Thị Phương Tâm 23/10/1999
Thị trấn Nghèn, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Luật Kinh tế Không 62 60.5 61.3 0 61.3

Vắng thi

CHỨC DANH CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
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14 08 Trần Thị Quỳnh Trang 05/4/1994
Xã Bùi La Nhân, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Quản lý nhà 

nước
Không 81.5 81.5 81.5 0 81.5

15 09 Phạm Thị Thu Trang 10/10/1995
Thị trấn Đức Thọ, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Chính sách 

công

IV

16 02 Lê Nguyệt Ánh 08/9/1992
Xã Thuận Lộc, thị xã Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Tài chính - 

Ngân hàng
Không 88 86.5 87.3 0 87.3

17 03 Đồng Thị Hương Giang 17/10/1993
Xã Thuận Lộc, thị xã Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Quản trị    

kinh doanh

18 04 Phan Thị Trà Giang 06/8/1993
Phường Đậu Liêu, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Kinh tế Không 84.5 83.5 84 0 84

19 06 Bùi Thị Quỳnh Hà 02/9/2000
Phường Đậu Liêu, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Tài chính - 

Ngân hàng
Không 48 46.5 47.3 0 47.3

20 07 Nguyễn Thúy Hằng 12/02/2000
Phường Đức Thuận, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Kinh tế

21 08 Đặng Thị Hiền 01/9/1985
Phường Bắc Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Kế toán Không 71.5 72.5 72 0 72

22 09 Nguyễn Thị Huệ 18/02/1994
Phường Đức Thuận, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Kế toán Không 89 90.5 89.8 0 89.8

23 10 Hoàng Thanh Huyền 26/10/1999
Xã Thạch Trung, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Thạc sĩ Kinh tế Không 68.5 66.5 67.5 0 67.5

24 11 Phạm Thị Thu Huyền 13/6/2001
Xã Đức Lạng, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Tài chính 

ngân hàng
Không 15 15.5 15.3 0 15.3

Vắng thi

CHỨC DANH CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Vắng thi

Vắng thi
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25 12 Trần Đình Mạnh 17/9/1993
Xã Trung Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Tài chính 

ngân hàng
Không 40 40.5 40.3 0 40.3

26 13 Nguyễn Thị Mến 15/11/1996

Xã Thanh Bình Thịnh, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đại học Kinh tế Không 46.5 48.5 47.5 0 47.5

27 14 Kiều Thị Nga 28/8/1993
Phường Trung Lương, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Kế toán

Con bệnh 

binh
75 77 76 5 81

28 15
Nguyễn Thị Huyền 

Nhân
20/10/2000

Xã Phú Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Kế toán Không 39 41 40 0 40

29 16 Nguyễn Thị Phượng 20/6/1998
Xã Ân Phú, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Kế toán - 

kiểm toán
Không 45 46 45.5 0 45.5

30 18 Phan Thị Anh Vân 24/3/1998
Xã Cổ Đạm, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Kiểm toán

31 19 Đoàn Thị Hải Yến 19/9/1995
Phường Đức Thuận, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Kế toán Không 57.5 59 58.3 0 58.3

Vắng thi

Danh sách này gồm có 31 người
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